ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- MÔN HÓA

LỚP 12

Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất (Số tiết PPCT: 2,5 – Số câu 32) 

Câu 1: (I)  Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

A. NaOH, CO2, H2O.
B. Na2O, CO2, H2O.
C. Na2CO3, CO2, H2O.
      D. NaOH, CO2, H2.

Câu 2:(I)   Để điều chế kali kim loại người ta có thể dùng các phương pháp sau:

A. Điện phân dung dịch KCl có vách ngăn xốp.
B. Dùng CO để khử K ra khỏi K2O

C. Dùng Li để khử K ra khỏi dung dịch KCl
D. Điện phân KCl nóng chảy.
Câu 3: (I)  Nguyên tử các kim loại kiềm khác nhau về :

A. Cấu hình electron đầy đủ.
B. Số electron ở lớp ngoài cùng.

C. Kiểu mạng tinh thể của đơn chất.
D. Số oxi hóa trong hợp chất.

Câu 4:(I)  Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ?

A. Natri
                     B. Kali
                        C. Liti
                                D. Rubidi

Câu 5: (I)  Phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh tính bazơ của natri hydrocacbonat?

A. 2NaHCO3 (Na2CO3 + H2O + CO2
B. NaHCO3 + NaOH ( Na​2CO3 + H2O

C. Na2CO3 + H2O+ CO2 ( 2NaHCO3
D. NaHCO3 + HCl ( NaCl + H2O  + CO2
Câu 6:(I)  Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Các kim loại kiềm đều có tính khử mạnh.

B. Các kim loại kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy rất cao.

    C. Các nguyên tử kim loại kiềm đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1. 

D. Các kim loại kiềm đều mềm và nhẹ.

Câu 7:(I)  Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA?

A. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất
B. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất

C. Bán kính nguyên tử
D. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

Câu 8: (I)  Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. KHSO4.
B. Na2CO3.
C. NaCl.
D. MgCl2.

Câu 9:(I)   Phản ứng nhiệt phân không đúng là
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B. NH4NO2 [image: image2.wmf]¾

®

¾

0

t

N2 + 2H2O.
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NaOH + CO2.
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 2KNO2 + O2.

Câu 10:  (I)  Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. NH3, O2, N2, CH4, H2
B. NH3, SO2, CO, Cl2
C. N2, NO2, CO2, CH4, H2
D. N2, Cl2, O2, CO2, H2
Câu 11: (I)  Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

A. KOH.                       B. KCl.                           C. NaNO3.                                 D. CaCl2. 
Câu 12:(I) Nhận định nào sau đây không đúng về kim loại kiềm:

A. Dễ bị oxi hoá.
B. Đều là những nguyên tố p mà nguyên tử có 1 electron lớp ngoài cùng
C. Đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
D. Điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hidroxit.
Câu 13: (I)  Cho một số đặc tính của kim loại kiềm như: 

khối lượng riêng (1); tính khử (2); số oxi hóa (3); nhiệt độ nóng chảy (4); bán kính nguyên tử (5); độ cứng(6). 

Từ Li đến Cs những đặc tính tăng dần là:

A. (1); (2); (5)
B. (2); (4) ; (5)
C. (2); (5); (6)
D. (1); (2) ; (4)

Câu 14: (II)  Cho  các chất: Na, Na2O, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra chất khí là

A. 2.
B. 4
C. 1.
D. 3.

Câu 15: (II) Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch NaOH, thu dung dịch X. Dung dịch X vừa tác dụng được với CaCl2, vừa tác dụng được với KOH. Trong dung dịch X chứa chất tan

A. Na2CO3
B. Na2CO3; NaOH
C. NaHCO3; Na2CO3
D. NaHCO3
Câu 16:(II)   Cho các dung dịch HCl, H2SO4 đặc nguội, NaHSO4, NaOH. Chất nào sau đây tác dụng với cả 4 dung dịch trên

A. Al
B. Na2CO3
C. Fe
D. NaHCO3
Câu 17:(II)   Để thu được NaOH, có thể chọn phương pháp nào trong các phương pháp sau ? 

1/ Điện phân dung dịch NaCl


2/ Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn xốp

3/ Thêm một lượng vừa đủ Ba(OH)2 vào dung dịch Na2CO3
4/ Nhiệt phân Na2CO3 → Na2O + CO2 và sau đó cho Na2O tác dụng với nước

A. Chỉ có 2,3
B. Chỉ có 2
C. Chỉ có 1
D. Chỉ có 1, 4

Câu 18:(II)   Tính chất nào nêu dưới đây sai khi nói về hai muối NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả 2 đều dễ bị nhiệt phân

B. Cả 2 đề bị thủy phân tạo môi trường kiềm

C. Cả 2 đều tác dụng với axít mạnh giải phóng khí CO2
D. Chỉ có muối NaHCO3 tác dụng với kiềm

Câu 19: (II) Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.            

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. 

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.                 

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. 

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:

A. I, II và III                 B. II, V và VI                  C. II, III và VI                         D. I, IV và V
Câu 20:(II)   Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 21:(II)   Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra ở nhiệt độ thường?

A. NaHCO3 + CaCl2           → CaCO3  + NaCl  +  HCl
B. Ca(OH)2  +  NaHCO3 → CaCO3  +  NaOH  + H2O

C. Ca(OH)2  +  2NH4Cl → CaCl2  + 2NH3  +  2H2O

D. NaHSO4 +  BaCl2     →  BaSO4  + NaCl +  HCl

Câu 22:(II) X là hỗn hợp các chất có số mol bằng nhau NH4NO3, KHCO3, Ba(NO3)2, K2O. Cho X vào nước lấy dư, sau phản ứng xong đun nhẹ, dung dịch thu được có chất tan là :
A. KNO3, KOH
B. KNO3
C. KNO3, KOH, Ba(NO3)2
D. KHCO3, KOH, NH4NO3
Câu 23: (III) Cho 250 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng dung dịch HCl dư tạo ra 2,24 lít khí (đktc), mặt  khác cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 15,76 gam kết tủa A. Nồng độ mol/l của Na2CO3 và NaHCO3 lần lượt trong dung dịch A là:
A. 0,16M và 0,24M
B. 0,32M và 0,08M
C. 0,08M và 0,02M
D. 0,0016M và 0,0004M

Câu 24:(III)  Hòa tan 8,5 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào nước. Để trung hòa dung dịch sau phản ứng cần dùng dung dịch có 0,15 mol H2SO4. Hai kim loại và khối lượng của chúng là :

 A. Li, Na; 1,4 gam và 7,1 gam.
B. Na, K; 4,6 gam và 3,9 gam.


 C. Na, K; 2,3 gam và 6,2 gam.
D. Li, Na; 2,8 gam và 5,7 gam.

Câu 25: (III) Cho 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 600 ml dung dịch NaHCO3 1M sau phản ứng thu được m gam kết tủa, trị số của m là:

A. 59,1 gam.
B. 39,4 gam.
C. 40 gam.
D. 78,8 gam.
Câu 26:(III)  Cho V lit CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch KOH 2M thì thu được dung dịch chứa 2 muối có số mol bằng nhau. Giá trị V là:

A. 8,96 lit
B. 13,44 lit
C. 4,48 lit
D. 6,72 lit

Câu 27:(III)  Nung nóng 27,4 gam hỗn hợp A gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi, thu được 21,2 gam chất rắn B. Tỷ lệ % của  NaHCO3 trong hỗn hợp trong A là bao nhiêu.

A. 69,34%
B. 34,66%
C. 61,31%
D. 30,5%

Câu 28:  (IV) Cho rất từ từ 100 ml dung dịch Na2CO3 x mol/l vào 100 ml dung dịch HCl  y mol/l thu đ​ược 2,24 lit CO2 (đktc). Nếu làm ng​ược lại  thu đư​ợc 1,12 lit CO2 (đktc). Giá trị x, y lần l​ượt là:
A. 1M và 2M
B. 1,5M và 1,5M
C. 1,5M và 2M
D. 2M và 1,5M

Câu 29:  (IV) Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa 2 kim loại kiềm vào nước thu được dung dịch A và 336 ml H2 (đktc). Cho 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,02M và H2SO4 0,01M vào A thu được 1 lít dung dịch B. pH của dung dịch B là:
A. 2.
B. 13.
C. 1.
D. 12.
Câu 30: (IV) A là hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tỷ khối đối với H2 bằng 27. Dẫn a mol hỗn hợp A đi qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 1,5aM. Cô cạn dung dich sau phản ứng được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a là?
A. m = 105a
B. m= 103,5a
C. m= 100a
D. m=116a

Câu 31:  (IV) Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 50 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch có chứa 0,06 mol K2CO3 và lắc đều thì thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) là :
A. 112 ml.
B. 896 ml.
C. 672 ml.
D. 560 ml.
Câu 32:  (IV) Cho 0,69 gam Na vào 100ml dung dịch HCl có nồng độ C (mol/l), kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch CuSO4 vào dung dịch A thu được 0,49 gam một kết tủa là một hiđroxit kim loại. Trị số của C là 

A. 0,3
B. 0,4
C. 0,1
D. 0,2
(((
Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất  (Số tiết PPCT: 2,5 – Số câu 33) 

Câu 1: (I) Để bảo vệ kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ Ca, Ba cần phải :

A. Ngâm chúng trong dầu hoả.
B. Ngâm chúng trong rượu

C. Giữ chúng trong lọ đậy nắp kín.
D. Ngâm chúng vào nước

Câu 2: (I) Để làm mềm nước cứng tạm thời, đơn giản nhất nên:

A. cho nước cứng tác dụng với dung dịch HCl dư sau đó đun sôi kĩ dung dịch để đuổi khí.
B. để lắng, lọc cặn.                                                      

C. cho nước cứng tác dụng với dung dịch muối ăn bão hòa.
D. đun nóng, để lắng, lọc cặn.
Câu 3: (I) Những cấu hình e nào sau đây ứng với kim loại kiềm thổ

(1) 1s22s22p2       (2) 1s22s22p63s2          (3) 1s22s2      (4) 1s22s22p63s23p63d24s2           (5) 1s22s22p63s23p64s2
A. 2, 3, 5.
B. 1, 3, 5.
C. 1, 2, 3.
D. 2, 4, 5.

Câu 4: (I) Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ?
A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện.

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hóa.

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hóa.
D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn

Câu 5: (I)  Phương pháp đun sôi chỉ loại bỏ được nước cứng có chứa:

A. MgCl2, CaSO4.
B. CaSO4 , MgSO4.

C. Ca(HCO3)2,   CaSO4.
D. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
Câu 6: (I) Dãy chất nào sau đây đều có thể tan trong nước ở điều kiện thường :

A. MgO, Na2O, CaO, Ca
B. Na2O, Ba, Ca, Fe

C. Na, Na2O, Ba, Ca
D. Mg, Na, Na2O, CaO

Câu 7:(II)  Cho: Na3PO4(1), Na2SO4(2), NaOH (3), dung dịch HCl (4) 

Chất nào có thể làm mềm nước cứng có chứa CaSO4, MgSO4, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2​.

A. 1, 2.
B. 1.
C. 1, 3.
D. 1, 2, 3,4.

Câu 8:(I)  Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+.
B. Ca2+, Mg2+.
C. Al3+, Fe3+.
D. Na+, K+.

Câu 9: (I) Ở nhiệt độ thường, CO2 không phản ứng với chất nào ?

A. CaO                            B. CaCO3 nằm trong nước       C. MgO
                  D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 10: (I) Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch

A. KNO3.
B. Na2CO3.
C. HNO3.
D. HCl.

Câu 11:(I)  Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Na.
B. Be.
C. Ba.
D. Ca.

Câu 13: (II) Nhóm ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. K+, Ba2+, OH-, NO3¯
B. SO42-, Cl-, Ba+, H+
C. CO32-,  SO42-, Na+, Ca2+
D. NO3¯, Mg2+, K+, OH¯
Câu 14: (II) Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là:

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 15: (II)  Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa trắng và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X có kết tủa trắng xuất hiện. Vậy sản phẩm tạo thành sau phản ứng khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 có:

A. CaCO3 và Ca(HCO​3)2
B. Chỉ có CaCO3
C. Chỉ có Ca(HCO3)2
D. CaCO3 hoặc Ca(HCO​3)2
Câu 16:(II) Trong các dung dịch: HCl, KCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, Số chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Câu 17:(II)  Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau: Ca(HCO3)2, CuSO4, (NH4)2CO3, Na3PO4, MgCl2. Số chất kết tủa khác nhau có thể  tạo ra là:

A. 8                                   B. 5                                    C. 7
                            D. 6
Câu 18:(II) Cho Ca vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng quan sát được là:

A. Ca tan, có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng.
B. Ca tan, có kết tủa, không có khí thoát ra.

C. Ca tan, có khí thóat ra, dung dịch trong suốt.

D. Ca tan, có khí thoát ra, có kết tủa sau đó kết tủa tan.

Câu 19:(II)  Cho Bari vào nước được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch A rồi dẫn tiếp luồng  khí CO2  vào đến dư. Hiện tượng nào đúng trong số các hiện tượng sau:  

A. Sủi bọt khí, xuất hiện kết tủa trắng rồi tan                  

B. Bari tan, xuất hiện kết tủa trắng, rối tan 

C. Bari tan, sủi bọt khí hidro, đồng thời xhiện ktủa trắng 

D. Bari tan, sủi bọt khí hidro, xuất hiện kết tủa trắng, rồi tan

Câu 20:(II)   Cho Ba vào các dung dịch sau: X1 = NaHCO3; X2 = CuSO4; X3 =(NH4)2CO3; X4 = NaNO3; X5 = KCl; X6= NH4Cl

  Với dung dịch nào thì tạo ra kết tủa ?

A. X2, X3,
B. X1, X3, X4
C. X2, X5, X6
D. X1, X2, X3
Câu 21: (II) Cho sơ đồ: 
[image: image5.wmf]32

()

CaHCOXCaYX

¾¾®¾¾®¾¾®¾¾®

. X, Y lần lượt có thể là :

(1) CaCl2, CaO
(2) CaCl2, Ca(OH)2
(3) Ca(OH)2, CaCO3
A. 1, 2 đúng
B. 1, 3 đúng
C. 2, 3 đúng
D. 3 đúng

 Câu 22:(II) Trong nước tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối: Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ?

A. Na2SO4
B. NaOH
C. K2SO4
D. NaHCO3
Câu 23:(III) Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và 672 ml khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. m có giá trị là :
A. 92,65 gam.
B. 9,265 gam.
C. 10,33 gam.
D. 1,033 gam.

Câu 24:(III) Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là
A. Ba.
B. Sr.
C. Mg.
D. Ca.
 Câu 25: (III) Hấp thụ hết x mol khí CO2 bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 1,97 gam kết tủa và dung dịch X. Lọc bỏ kết tủa, cho X tác dụng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2,97 gam  kết tủa. Giá trị của x (mol) là :
A. 0,03
B. 0,02
C. 0,04
D. 0,06

Câu 26: (III) Cho 4,0 gam kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 11,1 gam muối clorua. Kim loại đó là:
A. Ba.                                B. Mg.                               C. Be.                                D. Ca.
Câu 27:(III) Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 sẽ :
A. Giảm 3,04 gam.
B. Tăng 3,04 gam.
C. giảm 4 gam.
D. tăng 7,04 gam.
Câu 28:(IV) Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na2O và CaO. Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu được 0,56 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 2,8 gam NaOH. Hấp thụ 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 5,4.
B. 4,8.
C. 7,2.
D. 6,0.

Câu 29:(IV) Cho 11,2 lít ( đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, N2 và CO2 có tổng khối lượng 17,2 gam đi qua 2 lit dung dịch Ba(OH)2 2xM và NaOH xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của x là:
A. 0,025 hoặc 0,03
B. 0,03
C. 0,025
D. 0,025 hoặc 0,02

Câu 30:(IV) Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 4,460
B. 2,790
C. 3,792
D. 4,656

Câu 31:(IV) Cho 16 gam hỗn hợp A gồm Ba và một kim loại kièm thổ A tan hết vào nước được dung dịch B và 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa ½ dung dịch B thì thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần dùng là:
A. 750 ml
B. 600 ml
C. 60 ml
D. 150 ml.

	Câu 32:(IV) Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và m gam NaOH. Sục CO2 dư vào A ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo hình bên. Giá trị của a và m là

A. 0,4 và 20,0.            B. 0,5 và 20,0.

C. 0,4 và 24,0.            D. 0,5 và 24,0.
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	Câu 33(IV) Sục CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 40 gam.                           B. 120 gam.           

C.  80 gam                          D. 100 gam
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Bài 3: Nhôm và hợp chất ( Số tiết PPCT: 4 – Số câu45) 

Câu 1: (I) Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch
A. KNO3.
B. Cu(NO3)2.
C. Ca(NO3)2.
D. Mg(NO3)2.

Câu 2: (I) Kim loại Al không phản ứng với dung dịch
A. Cu(NO3)2.
B. NaOH.
C. HNO3  đặc, nguội.
D. HCl.

Câu 3: (I) Chất không có tính chất lưỡng tính là
A. AlCl3.
B. Al2O3.
C. NaHCO3.
D. Al(OH)3.

Câu 4: (I) Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?
A. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.
B. Cho Al2O3 tác dụng với nước

C. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.
D. Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.
Câu 5: (I) Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
A. Mg, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Fe, Al2O3, Mg.
D. Zn, Al2O3, Al.
Câu 6:(I) Nhôm không tan trong dung dịch:
A. NaHSO4.
B. NaOH.
C. Na2SO4.
D. HCl.

Câu 7: (I) Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng
B. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng

C. Al tác dụng với CuO nung nóng.
D. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng

Câu 8:(I) Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo trắng. Chất X là
A. NH3
B. NaOH
C. KOH
D. HCl

Câu 9: (I)Chọn câu không đúng
A. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ.

B. Nhôm là kim loại lưỡng tính.                               

C. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

D. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm.

Câu 10: (I) Khi để trong không khí, nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:
A. Nhôm có tính khử yếu hơn sắt                              B. Trên bề mặt nhôm có lớp Al(OH)3  bền vững bảo vệ

C. Trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ  D. Nhôm có tính khử mạnh hơn sắt

Câu 11:(II)  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Ba và y mol Al vào nước thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Chọn giá trị đúng của V.
A. V = 11,2(2x + 3y) lít
                          B. V = 22,4(x + y) lít


C. V = 11,2(2x + 2y) lít
                          D. V = 22,4(x + 3y) lít

Câu 12:(II) Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
A. Fe(OH)3.
B. K2CO3.
C. BaCO3.
D. Al(OH)3.
Câu 13: (II) Cho từng chất: CH3NH2, KOH, Na2CO3, HCl, Na, C2H5ONa vào dung dịch AlCl3 thì có mấy chất có thể tạo ra kết tủa Al(OH)3?
A. 3
B. 4.
C. 2
D. 5
Câu 14:(II) Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?
A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, Al2O3, Al.
C. Mg, K, Na.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 15:(II) Hoà tan hỗn hợp gồm: a mol Na2O và b mol Al2O3 vào nước thì chỉ thu được dung dịch chứa chất tan duy nhất. Khẳng định nào đúng ?
A. a 
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 b
B. a 
[image: image9.wmf]£

 b
C. a=b
D. a = 2b

Câu 16: (II) Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là:
A. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3.
B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.

C. Fe2O3.
D. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO.

Câu 17: (II) Cho Ba kim loại vào dung dịch có amol H2SO4 loãng được dung dịch X và amol kết tủa Y. Dung dịch X phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau :

A. Al, Al2O3, CrO
B. Al, Al2O3, Al(OH)3
C. Al, CrO, CuO
D. Al, Fe, CuO

Câu 18:(II) Cho hỗn hợp gồm Na2O; Al2O3 ; MgO tỉ lệ mol 1:1:1 vào nước dư khuấy cho phản ứng hoàn toàn, nhỏ vài giọt quì tím vào dung dịch thu được. Ta có:

A. Chất rắn tan hết, quì có màu xanh
B. Chất rắn tan không hết, quì có màu tím.

C. Chất rắn không tan, quì có màu tím.
D. Chất rắn tan không hết , quì có màu xanh
Câu 19:(II) Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp dung dịch (NaCl, CuCl2 , AlCl3 , MgCl2) thu kết tủa nung đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn X. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng, phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn E. Các chất trong E là:

A. Mg, Cu
B. Mg, CuO
C. Al, Cu, Mg
D. MgO, Cu
Câu 20:(II)  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư) thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

A. Fe3O4
B. BaCO3
C. Al(OH)3
D. Fe(OH)3
Câu 21:(II)  Nung hỗn hợp gồm bột Al và CuO một thời gian thu hỗn hợp B. Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp B cho đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp D. Cho hỗn hợp D vào dung dịch NaOH dư thu dung dịch E và có khí bay ra còn lại chất rắn F không tan. Hỗn hợp D gồm những chất nào :
A. Al, Al2O3, Cu
B. Al và Cu
C. Al2O3, Cu
D. Al, Al2O3, Cu, CuO
Câu 22:(II)  Cho hỗn hợp gồm Na, Mg, Al, Al2O3, CaCO3 vào nước dư thu chất rắn X và dung dịch A gồm 2 chất tan. Chất rắn X gồm

A. Mg, CaCO3
B. Mg, Al, CaCO3, Al2O3
C. Al, Al2O3, CaCO3
D. Mg, Al2O3, CaCO3
Câu 23: (II) Cho hỗn hợp X gồm a mol Na, b mol Ba, c mol Al tan hết trong nước được dung dịch Y. Thêm tiếp vào dung dịch Y x mol HCl thu được d mol kết tủa. Giá trị lớn nhất xủa x tính theo a, b, c, d là:

A. x = a+2b+3c-3d
B. x=a+b+c-d
C. x=a+2b+c-3d
D. x=a+2b+3c-d

Câu 24: (III) Cho 31,2 gam hỗn hợp gồm Al và Al​2O3 tan hết trong V ml dung dịch NaOH 2M (dùng dư 20 ml) thoát ra 13,44 lít H2 (đktc). Tìm V ?

A. 410 ml
B. 420 ml
C. 220 ml
D. 440 ml

Câu 25: (III) Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1 gam kim loại nhôm, sau phản ứng thu được 50,2 gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 54,4 gam.
B. 57,4 gam.
C. 53,4 gam.
D. 56,4 gam.

Câu 26: (III) Dung dịch X chứa 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol Al3+; 0,6 mol Cl- và a mol Cu2+. Cho 650 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 19,5
B. 15,25
C. 14,6
D. 20,6

Câu 27:(III)  Cho a gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HCl 2M thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng a gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch KOH dư thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Biết lượng axit dùng dư 10% so với lượng cần thiết. Giá trị của a và thể tích dung dịch HCl đã dùng lần lượt là:

 A. 13,9 gam và 220 ml
B. 13,9 gam và 200 ml
C. 11 gam và 400 ml
D. 11 gam và 440 ml
Câu 28:(III)  Một dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,3mol Cl-; còn lại là ion AlO2-. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa và số mol CO2 đã tham gia phản ứng với dung dịch X là :

A. 27,8 gam; 0,3 mol.
B. 20 gam; 0,2 mol.

C. 7,8 gam; 0,1 mol.                                             D. 7,8 gam; 0,5 mol.


Câu 29:(III)  Trộn 10,8 gam Al với 9,6 gam Fe2O3 nung nóng cho phản ứng hoàn toàn  thu được  số gam Fe là:

A. 4,8 gam.
B. 1,68 gam.
C. 3,36 gam.
D. 6,72 gam.
Câu 30: (III) Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là

A. 69,2%.
B. 65,4%.
C. 75,4%.
D. 80,2%.

Câu 31: (III) hỗn hợp X gồm Al và Fe được chia làm 2 phần bằng nhau:


 - Phần 1 tác dụng dung dịch HCl dư cho 44,8 lít H2 (đktc)    

  - Phần 2 tác dụng dung dịch NaOH dư cho 33,6 lít H2 (đktc)

Khối lượng Al, Fe chứa trong hỗn hợp X lần lượt là :

A. 13,5 gam; 14 gam.
B. 54 gam; 56 gam.
C. 54 gam ; 28 gam.
D. 27 gam; 28 gam.

Câu 32:(III) Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư, có 0,03 mol khí N2 duy nhất thoát ra. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với luợng dư dung dịch xút, đun nóng, có 672 ml duy nhất một khí (đktc) có mùi khai thoát ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là:
A. 3,51 gam
B. 3,24 gam
C. 4,86 gam
D. 4,32 gam

Câu 33: (III) Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,8.
B. 46,6.
C. 54,4.
D. 62,2.

Câu 34:(III)  Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 16,2 gam Al và 15,0 gam Al2O3
B. 5,4 gam Al và 25,8 gam Al2O3
C. 21,6 gam Al và 9,6 gam Al2O3
D. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3
Câu 35: (III) Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 

A. 2
B. 2,4
C. 1,2
D. 1,8

Câu 36:(IV) Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Na và Al  vào nước dư thu được 4,48 lit khí (đktc) và còn 10 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 12,7 gam.
B. 19,2 gam.
C. 25,0 gam.
D. 15,0 gam.
Câu 37: (IV) Hoà tan hoàn toàn 12,15 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 45,63
B. 106,65
C. 95,85
D. 103,95
Câu 39: (IV) Nung x gam hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong môi trường không có không khí (hiệu suất phản ứng 100%) được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư thì có 0,6 mol khí bay ra và còn lại 22,4 gam phần không tan. Giá trị của x là

A. 29,5 gam.
B. 42,8 gam.
C. 53,6 gam.
D. 32,2 gam.

Câu 40: (IV) Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại K và Al2O3 tan hết vào H2O thu được dung dịch X và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,7.
B. 34,8.
C. 39,9.
D. 19,95.

Câu 41: (IV) Cho m gam 1 hỗn hợp gồm Ba, Na, Al trong đó nBa : nAl=1:6 hòa tan vào nước dư thu được dung dịch A và 17,92 lít khí (đktc) và 5,4 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 39,05 gam.                         B. 34,5 gam.                     C. 52,75 gam.
              D. 38,14 gam.

Câu 42:(IV)  Cho m gam hỗn hợp A gồm Al4C3 và CaC2 vào nước dư thu được dung dịch X; a gam kết tủa Y và khí hỗn hợp khí Z. Lọc bỏ kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn khí Z rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch X thu được thêm a gam kết tủa nữa. Hỏi trong hỗn hợp X, Al4C3 và CaC2 được trộn với tỉ lệ mol nào?

A. 1:3
B. 1:2
C. 1: 1
D. 2:1

Câu 43: (IV) Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:




Tỉ lệ a : b là


A. 2 : 1
B. 2 : 3
C. 4 : 3
D. 1 : 1 

Câu 44: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2: V1 là

A. 4 : 3.
B. 25 : 9.
C. 13 : 9.
D. 7 : 3.

Câu 45: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng đồ thị sau:
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Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam
B. 4,66 gam


    C. 5,70 gam
D. 6,22 gam

(((
Bài 4: Sắt – hợp chất của sắt- hợp kim sắt (Số tiết PPCT: 3- Số câu: 37) 

Câu 1: (I) Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3  tác dụng với dung dịch
A. NaCl.
B. NaOH.
C. CuSO4.
D. Na2SO4.

Câu 2: (I) Cho sắt lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng (dư). Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.

Câu 3:  (I) Phản ứng nào sau đây sai:
A. FeO   +   CO   →   Fe    +   CO2.

B. Fe3O4 + 8 HNO3 → Fe(NO3)2 +  2Fe(NO3)3     +  4 H2O.
C. Fe3O4 +    8HCl  →  FeCl2  +    2FeCl3 +  4 H2O.

D. 2Al    +    Fe2O3  →   Al2O3  +    2Fe.

Câu 4:   (I) Để điều chế dung dịch Fe(NO3)2 ta cho :
 (1) Fe tác dụng dung dịch HNO3 loãng.              (2) Fe dư tác dụng dung dịch HNO3 đậm đặc nóng. 

 (3) Fe tác dụng dung dịch AgNO3 dư.                 (4)  Fe tác dụng dung dịch Cu(NO3)2 .

A. (2) ; (3) và (4)
B. (1) ; (2) và (4)
C. (1) và (4)
D. (2) và (4)
Câu 5:  (I) Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch
A. HCl.
B. Fe2(SO4)3.
C. NaOH.
D. HNO3.

Câu 6:   (I) Sắt tác dụng với chất nào sau đây thì Fe bị oxi hoá thành sắt (II): 
  dung dịch HCl(1); dung dịch CuSO4(2); dung dịch FeCl3(3); dung dịch MgSO4(4); dung dịch hỗn hợp NO3 loãng dư (5); khí Clo dư (6); Lưu huỳnh (8).

A. 1, 2, 4, 5, 8.
B. 1, 2, 8. 
C. 1, 2, 3, 8.
D. 1, 2, 3, 4, 6.
Câu 7: (I)  Cho các chất sau: Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; FeCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch HNO3 là:

A. 6
B. 7
C. 5
D. 8
Câu 8: (I)  Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl và khí clo không cho cùng loại muối clorua kim loại?

A. Fe
B. Cu
C. Al
D. Mg

Câu 9: (I)  Chất nào sau đây khử được dung dịch Fe3+ thành dung dịch Fe2+?

               H2S(1); Br2(2); Cu(3); KI(4); Mg(5); HNO3(6); NaOH(7).

A. 2, 5, 6, 7
B. 1, 3, 5, 7
C. 1, 3, 4, 5
D. 2, 3, 5
Câu 10: (I)  Câu nào đúng khi nói về: Gang?

A. Là hợp kim của Fe có từ 6 ( 10% C và một ít S, Mn, P, Si

B. Là hợp kim của Fe có từ 2% ( 5% C và một ít S, Mn, P, Si
C. Là hợp kim của Fe có từ 0,01% ( 2% C và một ít S, Mn, P, Si

D. Là hợp kim của Fe có từ 6% ( 10% C và một lượng rất ít S, Mn, P, Si

Câu 11: (I)  Cho sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa các chất: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 thì sắt sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự là

A. Ag+, Cu2+, Ni2+, Fe3+

B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Ni2+


C. Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+

D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Ni2+
Câu 12: (II)  Hoà tan hỗn hợp gồm FeCO3, Fe3O4, FeS2 trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi (không có không khí) được chất rắn Z. Chất rắn Z là:

A. FeO và Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. FeO.
D. Fe2O3
Câu 13:(II)  Hiện tượng nào dưới dây được mô tả không đúng?

A. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh.

B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện dung dịch màu vàng nhạt.

C. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu.

D. Thêm Fe(OH)2 màu đỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng nâu.
Câu 14: (II) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Trong các hóa chất sau: AgNO3, KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI, H2S. Số chất tác dụng với dung dịch X là:

A. 7
B. 4
C. 6
D. 8
Câu 15:(II)  Cho sơ đồ : Fe(NO3)3 
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. Y có thể là: Fe(1), HNO3(2), KI(3), Cu dư(4), Mg dư(5).

A. 1,2,3,4.
B. 1,3,4,5
C. 1,4,5
D. 1, 3,4
Câu 16: (II) Cho bột Fe vào dung dịch HNO3/to, kết thức phản ứng thu được dung dịch A và còn lại phần rắn không tan. Dung dịch A chứa

A. Fe(NO3)3 và HNO3.
B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)3.
D. Fe(NO3)2.
Câu 17: (II) Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, FeCO3, Fe2(SO4)3, lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 8.

Câu 18:(II) Hòa tan hoàn toàn Fe3O4  trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là

A. FeSO4 và H2SO4.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3 và H2SO4.

D. Fe2(SO4)3.

Câu 19:(II)  Nhúng một thanh sắt ( đã đánh sạch ) vào dung dịch sau, sau một thời gian rút thanh sắt ra, sấy khô nhận thấy thế nào? ( Giả sử các kim loại sinh ra, nếu có, đều bám vào thanh sắt). Nhận xét nào sai?
A. Dung dịch NaOH: khối lượng thanh sắt không thay đổi.

B. Dung dịch CuSO4: khối lượng thanh sắt tăng.

C. Dung dịch FeCl3: khối lượng thanh sắt không thay đổi.
D. Dung dịch HCl: khối lượng thanh sắt giảm.

Câu 20: (II) Cho FexOy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì dung dịch thu được vừa làm mất màu dung dịch KMnO4, vừa hòa tan được Cu. Vậy oxit đó là

A. FeO.
B. Cả 3 oxit trên.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.

Câu 21: (II)  Hoá chất nào dưới đây giúp phân biệt Fe2O3 và Fe3O4
A. Dung dịch HCl
B. Dung dịch HNO3
C. Dung dịch FeCl3
D. Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 22: (II)  Ngâm lá sắt (lấy dư) vào dung dịch HNO3 đến phản ứng hoàn toàn, giả sử khí thoát ra là khí NO duy nhất thì dung dịch chứa muối gì?

A. Fe(NO3)3 và HNO3.
B. Fe(NO3)2
C. Fe(NO3)3
D. cả a và b
Câu 23:(II) Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là:

A. Al.
B. Fe.
C. Zn.
D. Mg.

Câu 24:(II) Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là:

A. FeS.
B. Fe3O4.
C. FeCO3.
D. Fe(OH)2.

Câu 43:(II) Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3.
B. HNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2.
Câu 25: (III) Cho 100ml dung dịch FeSO4 0,5M tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 5,35 gam.
B. 4,5 gam.
C. 4,0 gam.
D. 3,6 gam.

Câu 26:(III)  Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Giá trị của m là

A. 2,32.
B. 1,6.
C. 4,64.
D. 4,8.

Câu 27:(III)  Hòa tan 14,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch Y. Cho Y tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn. Khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là :

A. 4,64 gam.                             B. 11,6 gam.                            C. 13,92 gam.                           D. 6,96 gam.

Câu 28: (III) Hoà tan 58 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịchA. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Khối lượng sắt đã tham gian phản ứng là:

A. 1,9922 gam.               B. 1,2992 gam.                   C. 2,1992 gam.                  D. 1,2299 gam.

Câu 29:(III) Cho 3,08 gam Fe vào 150 ml dung dịch AgNO3 1M, lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :

A. 11,88.
B. 18,20.
C. 16,20.
D. 17,96.

Câu 30:(III)  Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là

A. 22 gam.
B. 24 gam.
C. 28 gam.
D. 26 gam.
Câu 31: (III)  Hòa tan hết 0,05 mol FeCO3 và 0,15 mol Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch A .Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A được kết tủa B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m (g) rắn C. Giá trị m là: (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 60g
B. 40g
C. 20g
D. 80g

Câu 32: (IV)  Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48 lít.
B. 2,24 lít.
C. 1,12 lít.
D. 3,36 lít.
Câu 33:(IV) Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 0,02 mol NO và 0,03 mol N2O. Phần 2 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lit khí SO2 (đktc). Giá trị của V là:    

     A. 2,24                         B. 3,36                                     C. 4,48                                   D. 6,72
Câu 34: (IV) Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trên bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:                 


   A. 224.
                        B. 448.
                         C. 336.
                                 D. 112.

Câu 35: (IV) Hỗn hợp X gồm (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) với số mol mỗi chất là 0,1 mol. Hoà tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí NO thoát ra ở đktc thuộc phương án nào ?
   A. 25 ml ; 1,12 lit.           B. 0,5 lit ; 2,24 lit.                   C. 20 ml ; 2,24 lit.                 D. 50 ml ; 1,12 lit. 
Câu 36:(IV)  Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là    

  A. 57,4.
                  B. 10,8.
                        C. 28,7.
                                 D. 68,2.
Câu 37:(IV)     Cho 300 ml dung dịch AgNO3 vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết trhúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO3)3 gấp đôi số mol của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 ?

A. 7,92 gam. 

    B. 11,88 gam.
           C. 5,94 gam.

       D. 8,91 gam.

                                                                  (((
Bài 5: Crom – hợp chất của crom – luyện tập (Số tiết PPCT: 1,5- Số câu: 26) 

Câu 1:(I)  Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là :

A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O
B. NaClO3, Na2CrO4, H2O

C. NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O
D. Na2CrO4, NaCl, H2O
Câu 2: (I)   Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí?

A. Crom là kim loại rất cứng  có thể dùng để cắt thủy tinh.

B. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.
C. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên Cr được dùng để mạ bảo vệ thép.

D. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.

Câu 3: (I)   Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào không đúng?

A. 24Cr: [Ar]3d54s1.
B. 24Cr2+: [Ar]3d4.
C. 24Cr2+: [Ar]3d34s1.
D. 24Cr3+: [Ar]3d3.
Câu 4: (I)   Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối CrCl3, nếu thêm tiếp dung dịch brom thì thu được sản phẩm có chứa crom là

A. CrO2
B. Cr(OH)3
C. Na2Cr2O7
D. Na2CrO4
Câu 5: (I)   Phát biểu không đúng là

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.
B. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3  tác dụng được với dung dịch NaOH.

C. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.
Câu 6:(I)  Cấu hình electron của ion Cr3+ là:

A. [Ar]3d2.
B. [Ar]3d3.
C. [Ar]3d5.
D. [Ar]3d4.

Câu 7: (I)  Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước.

B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử.
C. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

D. SO3 và CrO3 đều là oxit axit.

Câu 8: (I)   Tìm câu sai trong các câu sau :

A. Crôm là nguyên tố họ d, có 6 electron hóa trị thuộc nhóm VIB.

B. Crôm là kim loại có tính khử  mạnh hơn Zn, nhưng yếu hơn Fe.
C. Muối cromat (CrO42-) có màu vàng, còn muối đicromat (Cr2O72-) có màu da cam.

D. CrO3 là oxit axit, Cr2O3 là oxit lưỡng tính.

Câu 9:(I)    Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn

A. Fe.
B. Ca.
C. Na.
D. K.

Câu 10: (I)   Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

A. Al và Cr
B. Mn và Cr
C. Fe và Cr
D. Fe và Al

Câu 11: (II)    Phản ứng nào sau đây đúng?

A. 2Cr + 6HCl ( 2CrCl3 + 3H2                                                    B. 4Cr + 3O2 ( 2Cr2O3
C. Cr + Cl2 ( CrCl2                                                                                   D. Cr + MgCl2 ( CrCl2 + Mg

Câu 12: (II)Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

  Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14.
B. 4/7.
C. 3/7.
D. 1/7.

Câu 13: (II)  Cho các phản ứng :   

 1. M  +  2HCl  →   MCl2  +  H2.                     2. MCl2  +  2NaOH  →  M(OH)2  +  2NaCl.

 3. 4M(OH)2  +  O2  +  H2O  →  4M(OH)3.     4.  M(OH)3  +  NaOH  →  Na[M(OH)4]  hay NaMO2 + 2H2O

M là kim loại nào sau đây ?

A. Cr.
B. Pb.
C. Fe.
D. Al  

Câu 14: (II)Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng ?

A. Thêm dung dịch axit vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

B. Thêm dung dịch kiềm vào dung dịch muối đicromat thấy muối này chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

C. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa màu lục xám sau đó kết tủa tan.

D. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 15:(II) Giữa các ion 
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Nếu thêm OH– vào thì sẽ có hiện tượng :

A. dung dịch chuyển từ màu da cam thành màu vàng  B. dung dịch từ màu vàng chuyển thành màu da cam.

C. dung dịch từ màu da cam chuyển thành không màu.
D. dung dịch từ màu vàng chuyển thành không màu.

Câu 16: (II)Có các phương trình hóa học sau :

1. CrO + 2HCl ( CrCl2 + H2O                                      2. CrCl2 + 2NaOH ( Cr(OH)2 + 2NaCl         

3. 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Cr(OH)3                                       4. Cr(OH)2 + 2HCl ( CrCl2 + 2H2O                 

5. 4CrCl2 + 4HCl + O2 ( 4CrCl3 ( 2H2O


Những phản ứng minh họa tính khử của hợp chất crom (II) là :

A. 3, 4
B. 2, 4
C. 1, 2
D. 3, 5
Câu 17:(II) Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH( Na2CrO4  + NaBr + H2O

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 18:(II) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. màu vàng sang màu da cam.
B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam.
D. không màu sang màu vàng.

Câu 19: (II) Cho phản ứng: NaCrO2 + Cl2 + NaOH ( Na2CrO4 + NaCl + H2O . 

Các chất trong phản ứng có vai trò chất oxi hóa ; chất khử ; môi trường là :

A. Cl2; NaOH; NaCrO2
B. NaCrO2; Cl2 ; NaOH

C. Cl2; NaCrO2; NaOH
D. NaCrO2; NaOH ; Cl2
Câu 20:(III) Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl ( nóng,dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng htoàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là

A. 6,72.
B. 4,48.
C. 2,24.
D. 3,36.

Câu 21: (III)  Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là 

A. 24,9 gam.
B. 29,6 gam
C. 59,2 gam.
D. 29,4 gam
Câu 22: (III) Cho từ từ NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất, tách kết tủa rồi nung đến khlượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối Cr(NO3)3 là:

A. 6,39 gam.
B. 4,51 gam.
C. 4,26 gam.
D. 4,76 gam.

Câu 23:(III) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3 thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vây Y là:

A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe2O3 và Cr2O3
D. FeO và Cr2O3
Câu 24: (IV)  Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là

A. 20,6 gam.
B. 54,0 gam.
C. 30,9 gam.
D. 51,5 gam.

Câu 25: (IV)  Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3, Al2O3. Cho 20,7 gam X vào dung dịch NaOH đặc (dư), sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,0 gam chất rắn và dung dịch Y. Cho Br2 dư vào Y thu được dung dịch Z. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z thu được 25,3 gam kết tủa. Khối lượng Al2O3 trong 20,7 gam X là:

A. 5,1 gam
B. 12,7 gam.
C. 7,6 gam.
D. 10,2 gam.

Câu 26:(IV) Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, Al = 27, Cr = 52)

A. 10,08.
B. 3,36.
C. 7,84.
D. 4,48.

                                                         (((
Bài 6: Kim loại khác (Số tiết PPCT: 1- Số câu: 18 ) 

Câu 1: (I)  Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

   A. Pb(NO3)2. 

           B. Cu(NO3)2. 

   C. Fe(NO3)2. 
         D. Ni(NO3)2.

Câu 2:(I)   Hai hidroxit đều tan được trong dung dịch NH3 là

   A. Cu(OH)2 và Ni(OH)2.


                B. Fe(OH)2 và Ni(OH)2.

   C. Cu(OH)2 và Al(OH)3.


                D. Zn(OH)2 và Al(OH)3.

Câu 3:  (I)  Dung dịch ZnSO4 và dung dịch AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch nào dưới đây:   

   A. NH3                                                          B. HCl                                 C. HNO3
                  D. NaOH

Câu 4: (I)  Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: 

   A. Ag, NO, O2. 
           B. Ag2O, NO2, O2. 
   C. Ag2O, NO, O2. 

       D. Ag, NO2, O2. 

Câu 5: (I)  Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Niken là kim loại màu trắng bạc, rất cứng, có khối lượng riêng lớn.

B. Kẽm là kim loại hoạt động, có tính khử mạnh hơn sắt.

C. Chì và các hợp chất của chì đều rất độc.

D. Thiếc không tác dụng với dung dịch HCl loãng.
Câu 6:(I)   Vàng bị hòa tan trong dung dịch
A. Hỗn hợp 1 thể tích HNO3 đặc và 3 thể tích HCl đặc.   B. Hỗn hợp 3 thể tích HNO3 và 1 thể tích HCl đặc

C. HNO3 đặc, nóng .                                                          D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 7: (II) Cho Ag vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Giải thích đúng là: 

   A. Ag có tính khử yếu hơn Cu  nên không oxi hóa được Cu2+ thành Cu.

   B. Ag có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+  nên Ag+ khử được Cu thành Cu2+.

   C. Cu có tính khử yếu hơn Ag nên không khử được Cu2+ thành Cu.

   D. Cu2+ có tính oxi hóa yếu hơn Ag+ nên không oxi hóa được Ag thành Ag+.
Câu 8: (II) Trong 3 phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra theo chiều mũi tên ?

(1) 8HNO3 +3Cu 
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 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2) 3Cu + 2Au3+  
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  3Cu2+ + 2Au

(3) 4HNO3 + Au  
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  Au(NO3)3 + NO + 2H2O  

   A. Chỉ có 1 và 2
   B. Chỉ có 1 và 3
          C. Chỉ có 3
                    D. Chỉ có 2

Câu 9: (II) Hỗn hợp A chứa 3 kim loại Fe, Ag và Cu ở dạng bột. Cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ chứa một chất tan và khuấy kỹ cho đến khi kết thúc phản ứng thì thấy Fe và Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong A. dung dịch B chứa chất nào sau đây?

   A. AgNO3

           B. FeSO4
                 
             C. Fe2(SO4)3

        D. Cu(NO​3)2

Câu 10:(II)  Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây? 

   A. H2S. 

          B. NH3. 

                     C. SO2. 

                      D. CO2. 

Câu 11:(II)  Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

   A. 2. 


          B. 4. 


        C. 3. 


         D. 1. 

Câu 12:(II) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho luồng khí hiđro đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

   A. Al2O3

       B. Al2O3 và ZnO
           C. Al 
      

 D. Al2O3 và Zn

Câu 13: (II)  Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là :

   A. H2SO4 đặc. 
          B. H2SO4 loãng. 
      C. HNO3. 

        D. H3PO4. 

 Câu 14:(III)  Nung 67,2 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với 1 lượng khí O2 dư. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 92,8 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đử để phản ứng với X là:

A. 600 ml

        B. 800 ml

        C. 1600 ml

              D. 1200 ml

Câu 15:(III)  Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là

    A. 45%.                              B. 55%.           
  C. 30%.          

      D. 65%

Câu 16: (IV)  Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X có khối lượng 28,7 gam gồm Cu, Zn, Sn, Pb trong oxi dư thu được 34,3 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Sn trong hỗn hợp X là
  A. 41,46%.
 B. 25%.
             C. 26,75%.
                       D. 40%.
Câu 17:(IV)   Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là 

    A. 32,20. 

          B. 24,15.                       C. 17,71. 


       D. 16,10. 

Câu 18:(IV)  Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y vào một lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z, X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.% khối lượng X đã phản ứng là:

   A. 25%

          B.60%


         C.80%


       D.75%
(((
Bài 7: Nhận biết các chất vô cơ (Số tiết PPCT:3 - Số câu: 16) 

Câu 1: (I)  Để nhận biết các dung dịch muối: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, Na2SO4 đựng riêng biệt trong 5 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:

   A. Ba(OH)​2 

                 B. BaCl2
                  C. dung dịch amoniac            D. HCl

Câu 2: (I) Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: NaNO3, CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Để nhận biết các dung dịch trên có thể dùng dung dịch:



A. NaOH                  B. AgNO3

C. H2SO4

D. Na2CO3
Câu 3:(I)  Có các dung dịch NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì số dung dịch có thể phân biệt được là 

A. 6.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 4:(I)  Có 3 dung dịch K2CO3, Ba(HCO3)2, K2SO4. Có thể dùng dung dịch nào dưới đây để nhận biết các dung dịch trên?
        A. Dung dịch HCl. 
B. Dung dịch H2SO4.
C. Dung dịch NaOH. 
D. Dung dịch BaCl2.
Câu 5: (I) Chọn một chất để nhận ra các kim loại (bột): Al, Ba, Fe, Mg.     
A H2O          


                B. dung dịch HCl                       

C. dung dịch H2SO4 loãng                   D. dung dịch  NaOH              

Câu 6: (I) Để phân biệt hai muối Na2CO3 và Na2SO3 cần dùng thuốc thử là
       A. quỳ tím.

B. HCl.



C. CaCl2.


D. nước Brom.

Câu 7:(I)  Để phát hiện ion nitrat trong dung dịch muối ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

           A. Ag và FeCl3.
                                 B. dung dịch H2SO4 và Cu.



           C. Ag và Cu.


       D. dung dịch NH3.
Câu 8: (I) Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là

 A. CO2. 

B. CO. 

C. HCl. 

D. SO2. 

Câu 9:(I)  Khí nào sau có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen?

 A. CO2. 

B. O2. 


C. H2S. 

D. SO2. 

 Câu 10: (II)  Có 4 mẫu bột kim loại: Na; Al; Ca; Fe. Chỉ dùng thêm nước phân biệt được tối đa mấy mẫu:

A. 2                                       B. 1
   C. 4
            D. 3

Câu 11:(II)  Có 4 chất rắn trong 4 lọ riêng biệt gồm NaOH, Al, Mg và Al2O3. Nếu chỉ dùng thêm một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên, thuốc thử được chọn là:

   A. dung dịch HCl.                                                                B. H2O.                             

   C. dung dịch HNO3 đặc, nguội.
     D. dung dịch KOH.

Câu 12:(II)  Để phân biệt 4 chất ở dạng bột: Al, Al2O3, Cu, CuO đựng trong 4 lọ riêng biệt bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:


  A. dung dịch HCl.
B. dung dịch NaOH. 

   C. Nước.

        D. dung dịch AgNO3. 
Câu 13:(II) Có 3 dung dịch hỗn hợp: NaHCO3 và Na2CO3 (1), NaHCO3 và Na2SO4 (2), Na2CO3và Na2SO4 (3). Chỉ dùng thêm một cặp chất nào trong số các cặp chất sau đây có thể phân biệt được các dung dịch hỗn hợp trên ?
         A. dung dịch HNO3 và dung dịch Ba(NO3)2.
B. dung dịch HNO3 và dung dịch KNO3.


         C. dung dịch HCl và dung dịch KNO3.
             D. dung dịch Ba(OH)2 dư . 

Câu 14:(II)  Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là 
       A. Đồng(II) oxit và dung dịch HCl. 

              B. kim loại Cu và dung dịch HCl.

      C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 
              D. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH.

Câu 15:(II)   Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt không nhãn MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học có thể dùng:


A. dung dịch NaOH

B. dung dịch NH3

C. dung dịch Na2CO3

D. quì tím

Câu 16:(II)  Có 4 dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết thì dùng chất nào trong số các chất cho dưới đây?

A. Dung dịch HNO3 
B. Dung dịch KOH.   
C. Dung dịch BaCl2
D. Dung dịch NaCl                                                     

(((
Bài 18: Hóa học với vấn đề kinh tế- phát triển xã hội - môi trường (Số tiết PPCT: ...- Số câu: 15 ) 

Câu 1: (I) Khí nào gây ra hiện tượng mưa axit
           A. CO2
           B. CH4    
      C. SO2
                D. NH3
Câu 2: (I) Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó?

 A. Ca(OH)2

B. NaOH

C. NH3
           D. HCl

Câu 3: (I) Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây? 

   A. H2S. 

          B. NH3. 

                     C. SO2. 

                      D. CO2. 

Câu 4: (I) Trong trường hợp nào sâu đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
 A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.
 B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+.
 C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh.
 D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố asen, sắt,.. quá mức cho phép.

Câu 5:(I) Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

  A. Có hệ thống xử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển.
  B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.
  C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.
  D. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông và biển lớn.

Câu 6: (I) Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

 A. Không khí chứa 78%N2, 21%O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

 B. Không khí chứa 78%N2, 18%O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl.

 C. Không khí chứa 78%N2, 20%O2, 2%CH4, bụi và CO2.

 D. Không khí chứa 78%N2, 16%O2, 3% hỗn hợp CO2, 1%CO, 1%SO2.
Câu 7: (I) Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, … có tác dụng giúp cho cây phát triển tốt, tăng năng suất cây trồng nhưng lại có tác dụng phụ gây ra những bệnh hiểm nghèo cho con người. Sau khi bón phân đạm hoặc phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng cho một số loại rau, quả, thời hạn tối thiểu để sử dụng bảo đảm an toàn thường là: 
 A. 1 – 2 ngày
B. 2 – 3 ngày
C. 12 – 15 ngày 
D. 30 – 35 ngày.
Câu 8: (I) Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là:


A. nicotin.

B. aspirin.

C. cafein.

D. moocphin.

Câu 9: (I) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4. 
B. CH4 và NH3. 
C. SO2 và NO2. 
           D. CO và CO2.

Câu 10:(I)  Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống.

B. cát.


C. lưu huỳnh.

D. muối ăn.

Câu 11:(I)  Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic. 
B. Khí clo. 

C. Khí hidroclorua. 
D. Khí cacbon oxit.

Câu 12: (II)  Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,..) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

 A. Dùng fomon, nước đá


           B. Dùng phân đạm, nước đá.

 C. Dùng nước đá và nước đá khô.

           D. Dùng nước đá khô, fomon.
Câu 13:(II) Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

 A. Than đá

B. Xăng, dầu.

C. Khí butan (gaz)

D. Khí hiđro
Câu 14: (II) Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình đó là:

 A. Năng lượng mặt trời

B. Năng lượng thủy điện
 C. Năng lượng gió 


D. Năng lượng hạt nhân
Câu 15:(II)   Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây?

A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz
B. Thu khí metan từ khí bùn ao

C. Lên men ngũ cốc
D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.
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